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LỚP: 09CĐ-TM1

GVHD: NGUYỄN VĂN DANH

TP.HCM – Tháng 10/2011
PHẦN A: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
I. KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN:

	KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN

	Hệ thống: Cửa hàng vật liệu xây dựng Hoàng Hải
Người lập: Trần Hoàng Huy – Huỳnh Thanh Nam – Thái Đình Trung
Ngày lập: 01/10/2011

	STT
	Chủ đề
	Yêu cầu
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	1
	Quy trình nhập - xuất hàng trong kho
	Cập nhật đúng số lượng, tên mặt hàng, chất lượng và chủng loại.
	01/10/2011
	01/10/2011

	2
	Hệ thống sổ sách – Hóa đơn 
	Sổ ghi chép báo cáo bán hàng theo từng  ngày, tổng kết sau 1 tháng.

Lưu lại bản kê hóa đơn cho mỗi đợt nhập hàng hóa và trình tự xuất hóa đơn khi thanh toán.
	01/10/2011
	01/10/2011

	3
	Quy trình bán hàng
	Trưng bày các mặt hàng mẫu, tư vấn và đáp nhu cầu mua của khách hàng.
	01/10/2011
	01/10/2011

	4
	Quản lý nhân sự
	Hiểu được chức năng riêng và cách quản lý nhân viên.
	01/10/2011
	01/10/2011

	5
	Hệ thống máy móc
	Nắm rõ các trang thiết bị và công nghệ đang sử dụng.
	01/10/2011
	01/10/2011


	KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN CHI TIẾT

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn:
Chị Trần Thị Hoàng Hà

	Địa chỉ: 238A Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh
	Thời gian hẹn: 14h
Thời gian bắt đầu: 14h
Thời gian kết thúc: 14h17

	Cần thu thập dữ liệu: Quy trình nhập - xuất hàng
	Chức vụ: Thủ kho

	Chương trình:

· Giới thiệu

· Tổng quan về dự án 

· Tổng quan về phỏng vấn

· Tổng quan về nội dung chính

· Ý kiến người được phỏng vấn

· Kết thúc
	Ước lượng thời gian:
· 1phút

· 2 phút

· 10 phút

· 2 phút

· 1phút

· 1phút

	
	Tổng thời gian dự kiến: 17 phút


	KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN CHI TIẾT

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn:

Bà Nguyễn Thị Lan

	Địa chỉ: 238A Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh
	Thời gian hẹn: 14h20
Thời gian bắt đầu: 14h20
Thời gian kết thúc: 14h40

	Cần thu thập dữ liệu: Hệ thống sổ sách – Hóa đơn
	Chức vụ: Quản lý

	Chương trình:

· Giới thiệu

· Tổng quan về dự án 

· Tổng quan về phỏng vấn

· Tổng quan về nội dung chính

· Ý kiến người được phỏng vấn

· Kết thúc
	Ước lượng thời gian:

· 1 phút

· 2 phút

· 13 phút

· 2 phút

· 1 phút

· 1 phút

	
	Tổng thời gian dự kiến: 20 phút


	KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN CHI TIẾT

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn:

Anh Trần Hoàng Hải

	Địa chỉ: 238A Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh
	Thời gian hẹn: 14h45
Thời gian bắt đầu: 14h45
Thời gian kết thúc: 15h

	Cần thu thập dữ liệu: Quy trình bán hàng
	Chức vụ: Nhân viên

	Chương trình:

· Giới thiệu

· Tổng quan về dự án 

· Tổng quan về phỏng vấn

· Tổng quan về nội dung chính

· Ý kiến người được phỏng vấn

· Kết thúc
	Ước lượng thời gian:

· 1 phút

· 2 phút

· 8 phút

· 2 phút

· 1 phút

· 1 phút

	
	Tổng thời gian dự kiến: 15 phút


	KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN CHI TIẾT

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn:

Bà Nguyễn Thị Lan

	Địa chỉ: 238A Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh
	Thời gian hẹn: 15h05
Thời gian bắt đầu: 15h05
Thời gian kết thúc: 15h20

	Cần thu thập dữ liệu: Quản lý nhân sự
	Chức vụ: Quản lý

	Chương trình:

· Giới thiệu

· Tổng quan về dự án 

· Tổng quan về phỏng vấn

· Tổng quan về nội dung chính

· Ý kiến người được phỏng vấn

· Kết thúc
	Ước lượng thời gian:

· 1 phút

· 1 phút

· 9 phút

· 2 phút

· 1 phút

· 1phút

	
	Tổng thời gian dự kiến: 15 phút


	KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN CHI TIẾT

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn:

Bà Nguyễn Thị Lan

	Địa chỉ: 238A Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh
	Thời gian hẹn: 15h25
Thời gian bắt đầu: 15h25
Thời gian kết thúc: 15h35

	Cần thu thập dữ liệu: Hệ thống máy móc
	Chức vụ: Quản lý

	Chương trình:

· Giới thiệu

· Tổng quan về dự án 

· Tổng quan về phỏng vấn

· Tổng quan về nội dung chính

· Ý kiến người được phỏng vấn

· Kết thúc
	Ước lượng thời gian:

· 1 phút

· 1 phút

· 5 phút

· 1 phút

· 1 phút

· 1phút

	
	Tổng thời gian dự kiến: 10 phút


II. PHIẾU PHỎNG VẤN

	PHIẾU PHỎNG VẤN

	Dự án: Quản lý bán các mặt hàng vật liệu xây dựng
	Tiểu dự án: Quản lý nhập – xuất hàng

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn: 

Chị Trần Thị Hoàng Hà

	Ngày giờ bắt đầu: 1/10/2111
	Ngày giờ kết thúc: 1/10/2011

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Chủ đề: Quản lý nhập – xuất hàng

	Câu 1: Khi có yêu cầu nhập – xuất kho, chị thực hiện như thế nào?
	Nhập hàng vào kho theo thứ tự từng mặt hàng dựa vào mã hàng, lưu lại trong sổ sách.
Khi cần xuất thì xem địa chỉ xuất đi đâu, số lượng bao nhiêu và kèm theo hóa đơn chứng từ.

	Câu 2: Dựa vào điều kiện nào để chị chọn mặt hàng nhập kho?
	Dựa vào chất lượng, số lượng và uy tín của nhà cung cấp. Bên cạnh đó, mặt hàng nào bán được nhiều sẽ nhập vào.

	Câu 3: Một số nào công ty cung cấp sản phẩm cho cửa hàng?
	Nhà máy sứ Thiên Thanh, gạch Đồng Tâm, Cty TNHH sản xuất thương mại – dịch vụ Ngọc Nghi, Cty cổ phần thương mại Viglacera, Cty cổ phần gạch men Chang Yih, …

	Câu 4: Thông thường cửa hàng chị xuất hàng cho những cở sở hoặc doanh nghiệp nào?
	Cho các công trình xây dựng, cho tư nhân xây nhà, …

	Câu 5: Doanh thu một tháng của cửa hàng chị bán được bao nhiêu?
	Trung bình một ngày khoảng 500.000 – 1.000.000 đồng và một tháng xấp xỉ gần 30.000.000 đồng.


	PHIẾU PHỎNG VẤN

	Dự án: Quản lý bán các mặt hàng vật liệu xây dựng
	Tiểu dự án: Hệ thống sổ sách – Hóa đơn

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn: 

Bà Nguyễn Thị Lan

	Ngày giờ bắt đầu: 1/10/2111
	Ngày giờ kết thúc: 1/10/2011

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Chủ đề: Hệ thống sổ sách - Hóa đơn

	Câu 1: Sổ sách cửa hàng mình được ghi chép ra sao?
	Thu vào thì có các phiếu nhập, hóa đơn mua. Bán ra thì có các phiếu xuất, hóa đơn bán.

Cuối tháng tổng kết theo các loại hóa đơn nhập – xuất để biết số lượng vật tư nhập vào và bán ra.

	Câu 2: Sau mỗi đợt nhập – xuất hàng thì cô có lưu lại bản kê hóa đơn chi tiết không?
	Tất nhiên là có

	Câu 3: Cửa hàng có những loại hình thức thanh toán nào?
	Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.


	PHIẾU PHỎNG VẤN

	Dự án: Quản lý bán các mặt hàng vật liệu xây dựng
	Tiểu dự án: Quy trình bán hàng

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn: 

Anh Trần Hoàng Hải

	Ngày giờ bắt đầu: 1/10/2111
	Ngày giờ kết thúc: 1/10/2011

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Chủ đề: Quy trình bán hàng

	Câu 1: Giá cả các vật liệu xây dựng hoặc trang thiết bị nội thất có bám sát giá thị trường không?
	Có. Luôn theo giá thị trường

	Câu 2: Thường thì cửa hàng anh cung cấp những loại mặt hàng nào?
	Các loại vật liệu xây dựng cơ bản gồm sắt thép các loại, ximang, cát, đá, gạch ống, gạch đinh, …

Gạch ốp lát như gạch lát nền, gạch ốp tường, gạch trang trí, …

Thiết bị vệ sinh như bồn cầu, lavabo, gương, bồn tắm, máy nước nóng, …
Thiết bị cấp nước như romine, vòi rửa chén, chậu rửa inox, các loại vòi sen tắm nóng – lạnh, …

	Câu 3: Ví dụ như khách hàng muốn mua một bộ máy nước nóng hoặc một mẫu gạch nào đó thì việc tìm kiếm dễ dàng chứ?
	Quá dễ vì các loại mặt hàng đó cửa hàng đều có sẵn.

	Câu 4: Điều kiện nào để bảo hành đối với từng mặt hàng?
	Yêu cầu sản phẩm phải còn trong thời hạn bảo hành và tuân thủ theo các điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.

Tem niêm phong phải còn nguyên vẹn, rõ ràng, không bị rách hay sửa xóa.

	Câu 5: Cửa hàng anh có những chế độ ưu đãi với khách hàng ra sao?
	Xây dựng hệ thống những khách hàng lâu năm. Nhân dịp các ngày lễ lớn thì cửa hàng sẽ có các chương trình đặc biệt dành cho khách hàng có hóa đơn giá trị lớn như rút thăm trúng thưởng, miễn phi vận chuyển, …


	PHIẾU PHỎNG VẤN

	Dự án: Quản lý bán các mặt hàng vật liệu xây dựng
	Tiểu dự án: Quản lý nhân sự

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn: 

Bà Nguyễn Thị Lan

	Ngày giờ bắt đầu: 1/10/2111
	Ngày giờ kết thúc: 1/10/2011

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Chủ đề: Quản lý nhân sự

	Câu 1: Hiện tại cửa hàng cô có bao nhiêu nhân viên? Công việc của từng người ra sao?
	Có bốn người gồm một quản lý cửa hàng kiêm kế toán, một thủ kho, một nhân viên bán hàng, một nhân viên giao hàng.

	Câu 2: Quá trình tuyển chọn nhân viên dựa vào những tiêu chí nào?
	Phải có trình độ học vấn tùy thuộc chức vụ, có đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe, khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên có kinh nghiệm buôn bán, thành thạo tin học văn phòng.

	Câu 3: Trước khi vào làm thì nhân viên có được đào tạo hay thử việc không?
	Chỉ có thử việc để kiểm tra năng lực.

	Câu 4: Giờ làm việc được quy định như thế nào?
	Sáng từ 7 – 11h. Chiều từ 13h – 17h. Các ngày chủ nhật, lễ được nghỉ.

	Câu 5: Đối với những nhân viên tích cực, có đóng góp nhiều cho cửa hàng thì có chế độ thưởng không?
	Đương nhiên có. Nếu nhân viên làm tốt thì cửa hàng sẽ thưởng thêm một tháng lương, có quà Tết, được hưởng các chế độ bảo hiểm.


	PHIẾU PHỎNG VẤN

	Dự án: Quản lý bán các mặt hàng vật liệu xây dựng
	Tiểu dự án: Hệ thống máy móc

	Người hỏi: Nhóm 8
	Người được phỏng vấn: 

Ông Trần Hòa Bình

	Ngày giờ bắt đầu: 1/10/2111
	Ngày giờ kết thúc: 1/10/2011

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Chủ đề: Hệ thống máy móc

	Câu 1: Để phục vụ cho việc buôn bán thì cửa hàng ông có những loại thiết bị hay máy móc nào?
	Máy cắt gạch, điện thoại, máy vi tính, …

	Câu 2: Ngoài ra cửa hàng có sử dụng phần mềm quản lý không? Đó là những phần mềm nào?
	Có chứ. Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng (VLXD) DMS.NET.

	Câu 3: Tại sao ông lại chọn phần mềm này? Nó mang lại lợi ích gì?
	Phần mềm này sử dụng công nghệ .NET của Microsoft với cơ sở dữ liệu MS SQL Server bảo mật nên khắc phục các nhược điểm như: lỗi font chữ, lỗi file dữ liệu khi cúp điện đột ngột, chạy chậm khi phát sinh dữ liệu lớn, dễ bị virus, …

	Câu 4: Thế ông có hay bảo trì trang thiết bị đó không?
	Có. Định kỳ 3 tháng/lần.


III. TỔNG HỢP THÔNG TIN:

1. Mô tả hệ thống:

a. Hệ thống lưu trữ

Các mặt hàng trong kho của cửa hàng được lưu trữ thông qua các thông tin: mã mặt hàng, tên mặt hàng, nhà sản xuất, ngày sản xuất ,ngày hết hạng và số lượng hàng tồn trong kho. Thủ kho có trách nhiệm vụ kiểm tra số lượng hàng tồn trong kho để kiệp thời nhập hàng mới, tránh trường hợp hết hàng trong khi khách hàng có yêu cầu. Các nhân viên làm việc được quản lý thông qua: mã nhân viên, họ và tên nhân viên, ngày sinh, phái, chức vụ của nhân viên đó, ca làm việc. Khi khách hàng vào cưa hàng, nhân viên thực hiện quá trình giới thiệu về sản phẩm và thành lập hóa đơn. Ghi nhận đầy đủ: mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng và những yêu cầu kèm theo sản phẩm (nếu có). Sau đó hóa đơn thanh toán và tiền được chuyển đến bộ phận kế toán để nhận vào cơ sở dữ liệu.

Chủ yếu sử dụng hệ thống quản lý bằng sổ ghi chép. Sau đó in ra báo cáo để giúp người quản lý nắm bắt rõ các thông tin chi tiết như doanh thu các mặt hàng bán ra, nhập vào, tồn kho …

b. Hoạt động nghiệp vụ

· Quá trình nhập hàng:

Nếu cửa hàng có nhu cầu nhập hàng thì cửa hàng sẽ gửi đơn đặt hàng đến nhà cung cấp. Nhập hàng từ nhiều nhà cung cấp (NCC) khác nhau với nhiều loại mặt hàng. Khi cửa hàng có yêu cầu thì sẽ liên hệ đến NCC và gửi thông tin chi tiết các mặt hàng. Ví dụ như bảng báo giá, catalogue … Sau khi thỏa thuận, cửa hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng với NCC. Khi nhận hàng, bộ phận quản lý kho sẽ kiểm hàng và nếu khớp với hợp đồng mua hàng sẽ lập hóa đơn mua hàng.

· Quá trình bán hàng:

 Khi cửa hàng nhận được yêu cầu cung cấp hàng của khách hàng, nhân viên sẽ gửi bảng báo giá, catalogue cho khách. Nếu đồng ý, khách hàng sẽ gửi yêu cầu mua hàng thông qua đơn đặt hàng, fax, điện thoại. Tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng nếu khách hàng mua sỉ thì khách hàng phải đặt cọc trước một số tiền cho cửa hàng sau khi khách hàng nhận được mặt hàng đúng với đơn đặt hàng của khách hàng thì mới đưa tiếp phần tiền còn lại cho cửa hàng. Ngoài ra nếu khách hàng mua lẻ thì khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc bằng thẻ …

Sau khi hoàn tất quá trình lập hóa đơn và thanh toán hóa đơn giữa khách hàng và cửa hàng, cửa hàng sẽ chuyên chở các mặt hàng mà khách hàng đã lập trong hóa đơn đến vị trí mà khách hàng yêu cầu cuối cùng khách hàng phải xác nhận vào phiếu giao hàng để hoàn tất quá trình mua bán giữa cửa hàng và khách hàng

Hóa đơn được in thành 2 liên. Liên 1 chù cửa hàng giữ và liên 2 giao cho khách hàng.

· Hệ thống bảo vệ bao gồm camera quan sát, chống trộm.

2. Các biểu mẫu:

Mẫu 1: Phiếu nhập kho
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Mẫu 2: Phiếu xuất kho
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Mẫu 3: Đơn đặt hàng
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Mẫu 4: Phiếu giao hàng
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Mẫu 5: Biên nhận giao hàng
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Mẫu 6: Bảng báo giá
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Mẫu 7: Hóa đơn 
- Hóa đơn bán hàng
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- Hóa đơn GTGT
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3. Liệt kê các chức năng:

· Cập nhật:

· Cập nhật khách hàng tùy chỉnh thêm xóa sửa hoặc kiểm tra thông tin. 

· Cho phép xem và cập nhật thông tin về nhà cung cấp như mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, số fax.
· Quản lý nhân nhân viên cập nhật về mã nhân viên, họ tên, phái, ngày sinh, địa chỉ, chức vụ, ngày vào làm, dễ dàng cho việc kiểm tra chỉnh sửa.
· Quản lý bán hàng:

· Lập hóa đơn: Kiểm tra xem khách hàng mua hàng với số lượng lớn hay chỉ mua lẻ sau đó lập hóa đơn bán sỉ hoặc lập hóa đơn bán lẻ phù hợp với nhu cầu khách hàng.
· Thanh toán hóa đơn: Xem xét khách hàng đã lập hóa đơn sỉ hay hóa đơn lẻ mà thanh toán bằng hình thức đặt cọc hoặc trả tiền mặt.
· Quản lý nhân viên:
· Xem xét nghiệp vụ: Quản lý xem xét về trình độ khả năng làm việc, đạo đức của nhân viên.
· Quản lý ca làm: Cho phép quản lý, phân ca cho phù hợp với nhu cầu về thời gian đối với mỗi nhân viên. 

· Quy trình nhập hàng:
· Lập hóa đơn đặt hàng: Khi có nhu cầu cần nhập hàng thì cửa hàng lập hóa đơn đặt hàng ghi nhận các mã mặt hàng, màu sắc, số lượng, đơn giá các mặt hàng cần nhập gửi đến nhà cung cấp.
· Kiểm tra hàng: Kiểm tra xem có bị hư hỏng, đúng màu sắc, đủ số lượng và đạt chất lượng mà nhà cung cấp đã thông báo hay không.
· Lập  hóa đơn nhập hàng: Ghi nhận về mã hàng, màu sắc, số lượng, chất lượng, giá cả của loại mặt hàng đã nhập dễ dàng cho việc quản lý.  

· Thanh toán hóa đơn: Xem xét hóa đơn bán hàng và  tiến hành thanh toán hóa đơn với nhà cung cấp.

· Quy trình xuất hàng:

· Kiểm tra hàng: Kiểm tra mã hàng, tên hàng, màu sắc, số lượng cần xuất, xem hàng có hỏng hóc không, loại mặt hàng và tiến hành lập phiếu xuất.
· Lập phiếu xuất: Ghi và lưu trữ thông tin như tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã hàng, tên hàng, kích thước, màu sắc, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền. 
· Thanh toán hóa đơn: Khách hàng sau khi xem phiếu xuất ghi đúng và đầy đủ thông tin thì sẽ tiến hành thanh toán hóa đơn với cửa hàng.

· Quy trình giao hàng:

· Kiểm tra hàng: Kiểm tra xem hàng trong quá trình vận chuyển có bị hỏng hóc, hư hại không.
· Lập phiếu giao: Sau khi giao hàng, khách hàng sẽ ký vào phiếu giao hàng xác nhận đã giao đúng mã hàng, màu sắc, số lượng và đạt chất lượng.

· Giao hàng cho khách: Xác nhận xong khách hàng sẽ nhận hàng.
4. Xây dựng sơ đồ BDF:


a. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống:
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b. Sơ đồ phân rã chức năng cập nhật:
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c. Sơ đồ phân rã chức năng quy trình bán hàng:
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d. Sơ đồ phân rã chức năng quản lý nhân viên:
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e. Sơ đồ phân rã chức năng quy trình nhập hàng:
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f. Sơ đồ phân rã chức năng quy trình xuất hàng:
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g. Sơ đồ phân rã chức năng quy trình giao hàng:
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IV. MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP E-R:
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V. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU:

1. MatHang (MaHang,TenHang,DVT)

Mỗi mặt hàng phải có mã hàng (MaHang) để phân biệt với tên hàng, đơn vị tính.
2. ChiTietHD (#MaHang,#MaHD, SoLuongBan, DonGiaBan)

Mỗi chi tiết hóa đơn phải có mã hàng (MaHang) và mã hóa đơn (MaHD) để phân biệt với số lượng bán, đơn giá bán.
3. HoaDon (MaHD, #MaNV, NgayLap)

Mỗi hóa đơn phải có mã hóa đơn (MaHD) để phân biệt với  mã nhân viên, ngày lập.
4. PhieuXuat (MaPX, #MaNV, NgayXuat)

Mỗi phiếu xuất có mã phiếu xuất (MaPX) để phân biệt với mã nhân viên, ngày xuất.
5. ChiTietPhieuXuat (#MaPX, #MaHang, SoLuongXuat, DonGia)

Mỗi chi tiết phiếu xuất có mã phiếu xuất (MaPX), mã hàng để phân biệt với số lượng xuất, đơn giá.
6. NhanVien (MaNV, TenNV, Phai, NgaySinh, DiaChiNV, ChucVu, NgayVaoLam)

Mỗi nhân viên có một mã nhân viên (MaNV) để phân biệt với tên nhân viên, phái, ngày sinh, địa chỉ nhân viên, chức vụ, ngày vào làm.
7.PhieuNhap (MaPN, #MaNCC, #MaNV, NgayNhap)

Mỗi phiếu nhập có mã phiếu nhập (MaPN) để phân biệt với mã nhà cung cấp, mã nhân viên, ngày nhập.
8. ChiTietPN (#MaPN, #MaHang, SoLuongNhap, DonGiaNhap)

Mỗi chi tiết phiếu nhập phải có mã phiếu nhập (MaPN), mã hàng (MaHang) để phân biệt số lượng nhập, đơn giá nhập.
9. NhaCungCap (MaNCC, TenNCC, DiaChiNCC, SDTNCC, SoFax)

Mỗi nhà cung cấp phải có một mã nhà cung cấp (MaNCC) để phân biệt tên nhà cung cấp, địa chỉ nhà cung cấp, số điện thoại nhà cung cấp, số fax.

10. KhachHang (MaKH, TenKH, DiaChiKH, SDTKH)

Mỗi khách hàng phải có một mã khách hàng (MaKH) để phân biệt tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, số điện thoại khách hàng.

11.Phieu giao(MaPG, #MaNV, NgayGiao)
Mỗi phiếu giao có mã phiếu giao (MaPG) để phân biệt với mã nhà cung cấp, mã nhân viên, ngày giao.
	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : NhaCC
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaNCC
	Mã nhà cung cấp
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	TenNCC
	Tên nhà cung cấp
	Text
	30
	

	3
	DiaChiNCC
	Địa chỉ nhà cung cấp
	Text
	50
	

	4
	SDTNCC
	Số điện thoại nhà cung cấp
	Number
	15
	

	5
	SoFax
	Số fax
	Number
	15
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : NhanVien
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	MaCV
	Mã công việc
	Text
	10
	

	3
	TenNV
	Tên nhân viên
	Text
	30
	

	4
	Phai
	Giới tính
	Yes/No
	Yes/No
	

	5
	NgaySinh
	Ngày sinh
	Date/time
	
	

	6
	DiaChiNV
	Địa chỉ nhân viên
	Text
	30
	

	7
	ChucVu
	Chức vụ
	Text
	30
	

	8
	NgayVaoLam
	Ngày vào làm
	Date/time
	
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : KhachHang
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaKH
	Mã khách hàng
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	TenKH
	Tên khách hàng
	Text
	30
	

	3
	DiaChiKH
	Địa chỉ khách hàng
	Text
	30
	

	4
	SDTKH
	Số điện thoại khách hàng
	Number
	15
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : HoaDon
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaHD
	Mã hóa đơn
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	MaKH
	Mã khách hàng
	Text
	10
	

	3
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	

	4
	NgayLap
	Ngày lập
	Date/time
	
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : MatHang
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	Mahang
	Mã hàng
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	TenHang
	Tên hàng
	Text
	30
	

	3
	DVT
	Đơn vị tính
	Text
	10
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : PhieuNhap
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaPN
	Mã phiếu nhập
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	MaNCC
	Mã nhà cung cấp
	Text
	10
	

	3
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	

	4
	NgayNhap
	Ngày nhập
	Date/time
	
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : PhieuXuat
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaPX
	Mã phiếu xuất
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	MaHang
	Mã hàng
	Text
	10
	

	3
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	

	4
	NgayXuat
	Ngày xuất
	Date/time
	
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : ChiTietPN
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaPN
	Mã phiếu xuất
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	MaHang
	Mã hàng
	Text
	10
	

	3
	SoLuongNhap
	Số lượng nhập
	Number
	Integer
	

	4
	DonGiaNhap
	Đơn giá nhập
	Float 
	
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : ChiTietPX
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaPX
	Mã phiếu xuất
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	MaHang
	Mã hàng
	Text
	10
	

	3
	SoLuongXuat
	Số lượng xuất
	Number
	Integer
	

	4
	DonGiaXuat
	Đơn giá xuat
	Float 
	
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : ChiTietHD
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaHang
	Mã hàng
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	MaHD
	Mã hóa đơn
	Text
	10
	

	3
	SoLuongBan
	Số lượng bán
	Number
	Integer 
	

	4
	DonGiaBan
	Đơn giá bán
	Float
	
	

	5
	DVT
	Đơn vị tính
	Text
	20
	


	QUẢN LÝ SẢN PHẨM BÁN HÀNG
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể : PhieuGiao
	NGÀY LẬP



	STT
	Tên thuộc tính
	Diễn giải
	Kiểu
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaPG
	Mã phiếu giao
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	MaHang
	Mã hàng
	Text
	10
	

	3
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	

	4
	NgayGiao
	Ngày giao
	Date/time
	
	


VI. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN:
1. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ:
a. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ:
R1. Mỗi MatHang có một MaHang để phân biệt:
Bối cảnh: Bảng MatHang

Điều kiện: ∀ mh1,mh2 ∈ MatHang

Mà mh1≠mh2 thì mh1.MaHang≠mh2.MaHang 

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng
	R1
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	MatHang
	+
	-
	+(*)


R2. Mỗi ChiTietHD có một MaHang và MaHD để phân biệt:
Bối cảnh: Bảng ChiTietHD

Điều kiện: ∀ cthd1,cthd2 ∈ MatHang

Mà cthd1≠cthd2 thì cthd1.MaHD≠ cthd2.MaHD^ cthd1.MaHang≠ cthd2.MaHang

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R2
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ChiTietHD
	+
	-
	+(*)


R3. Mỗi HoaDon có một MaHD để phân biệt:
Bối cảnh: Bảng HoaDon

Điều kiện: ∀ hd1,hd2 ∈ HoaDon

Mà hd1≠hd2 thì hd1.MaHD≠ hd2.MaHD

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng
	R3
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	HoaDon
	+
	-
	+(*)


R4. Mỗi PhieuXuat có một MaPX để phân biệt:
Bối cảnh: bảng PhieuXuat

Điều kiện: ∀ px1,px2 ∈ PhieuXuat

Mà px1≠px2 thì px1.MaPX≠ px2.MaPXCuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng
	R4
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	PhieuXuat
	+
	-
	+(*)


R5. Mỗi ChiTietPhieuXuat có một MaPX để phân biệt:
Bối cảnh: Bảng PhieuXuat

Điều kiện: ∀ px1,px2 ∈ PhieuXuat

Mà px1≠px2 thì px1.MaPX≠ px2.MaPX^ ctpx1.MaHang≠ ctpx2.MaHang
Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R5
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ChiTietPhieuXuat
	+
	-
	+(*)


R6. Mỗi NhanVien có một MaNV để phân biệt:
- Bối cảnh : Bảng NhanVien

- Điều kiện : ∀ nv1, nv2 ∈ NhanVien

Mã nv1 ≠  nv2. Thì nv1.MaNV ≠  nv2.MaNV

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R6
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	NhanVien
	+
	· 
	+(*)


R7. Mỗi PhieuNhap có một MaPN để phân biệt:
- Bối cảnh : Bảng PhieuNhap

- Điều kiện : ∀ pn1, pn2 ∈ PhieuNhap

Mã pn1 ≠  pn2. Thì pn1.MaPN ≠  pn2.MaPN

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R7
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	PhieuNhap
	+
	· 
	+(*)


R8. Mỗi ChiTietPN có một MaPN  và Mahang để phân biệt:
- Bối cảnh : Bảng ChiTietPhieuNhap

- Điều kiện : ∀ ctpn1, ctpn2 ∈ ChiTietPhieuNhap 

Mã ctpn1 ≠  ctpn2. Thì ctpn1.MaPN ≠  ctpn2.MaPN ^ ctpn1.MaHang # ctpn2.MaHang 

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R8
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ChiTietPhieuNhap
	+
	· 
	+(*)


R9. Mỗi NhaCC có một MaNCC để phân biệt:
- Bối cảnh : Bảng NhaCungCap

- Điều kiện : ∀ n1, n2 ∈ NhaCungCap

Mã n1 ≠  n2. Thì n1.MaNCC ≠  n2.MaNCC

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R9
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	NhanCungCap
	+
	· 
	+(*)


R10. Mỗi KhachHang có một MaKH để phân biệt:
- Bối cảnh : Bảng KhachHang

- Điều kiện : ∀ kh1, kh2 ∈ KhachHang

Mã kh1 ≠  kh2. Thì kh1.MaKH ≠  kh2.MaKH

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R10
	Thêm
	Xoá
	Sửa

	KhachHang
	+
	· 
	+(*)


R11. Mỗi PhieuGiao có một MaPG để phân biệt:
- Bối cảnh : Bảng PhieuGiao

- Điều kiện : ∀ pg1, pg2 ∈ PhieuGiao

Mã pg1 ≠  pg2. Thì pg1.MaPG ≠  pg2.MaPG

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R11
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	PhieuGiao
	+
	· 
	+(*)


b. RBTV miền giá trị:
R1.NgayNhap<= Ngay hiện hành

Bối cảnh: Bảng PhieuNhap

Điều kiện: ∀nn ∈ PhieuNhap

Thì nn.[NgayNhap]<=Ngay hiện hành

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	PhieuNhap
	+

[NgayNhap]
	-

[NgayNhap]
	+
[NgayNhap]


R2.Đơn giá nhập mỗi sản phẩm >0

Bối cảnh: Bảng ChiTietPhieuNhap

Điều kiện: ∀dgn ∈ ChiTietPhieuNhap

Thì dgn.[DonGiaNhap]>0

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R2
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ChiTietPhieuNhap
	+

[DonGiaNhap]
	-

[DonGiaNhap]
	+

[DonGiaNhap]


R3.Số lượng nhập mỗi sản phẩm >0

Bối cảnh: Bảng ChiTietPhieuNhap

Điều kiện: ∀ctpn ∈ ChiTietPhieuNhap

Thì ctpn.[DonGiaNhap]>0

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R3
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ChiTietPhieuNhap
	+

[SoLuongNhap]
	-

[SoLuongNhap]
	+

[SoLuongNhap]


R4.Số lượng mỗi sản phẩm >0

Bối cảnh: Bảng ChiTietHoaDon

Điều kiện: ∀sl ∈ ChiTietHoaDon

Thì sl.[SoLuong]>0

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R4
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ChiTietHoaDon
	+

[SoLuong]
	-

[SoLuong]
	+

[SoLuong]


R5.Đơn giá mỗi sản phẩm >0

Bối cảnh: Bảng ChiTietHoaDon

Điều kiện: ∀dg ∈ ChiTietHoaDon

Thì dg.[DonGia]>0

Cuối ∀
· Bảng tầm ảnh hưởng

	R5
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	ChiTietHoaDon
	+

[DonGia]
	-

[DonGia]
	+

[DonGia]


· R1.NgayNhap<= Ngay hiện hành

· Bối cảnh: Bảng PhieuNhap

· Điều kiện: ∀nnpn ∈ PhieuNhap

· Thì nnpn.[NgayNhap]<=Ngay hiện hành

· Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	PhieuNhap
	+

[NgayNhap]
	-

[NgayNhap]
	+

[NgayNhap]


· R2.NgayXuat<= Ngay hiện hành
· Bối cảnh: Bảng PhieuXuat

· Điều kiện: ∀nxpx ∈ PhieuXuat

· Thì nxpx.[NgayXuat]<=Ngay hiện hành

· Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	PhieuXuat
	+

[NgayXuat]
	-

[NgayXuat]
	+

[NgayXuat]


· R3.NgayLap<= Ngay hiện hành

· Bối cảnh: Bảng PhieuLap

· Điều kiện: ∀nl ∈ PhieuLap

· Thì nl.[NgayLap]<=Ngay hiện hành

· Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	PhieuLap
	+

[NgayLap]
	-

[NgayLap]
	+

[NgayLap]


· R4.NgayGiao<= Ngay hiện hành

· Bối cảnh: Bảng PhieuGiao

· Điều kiện: ∀ng ∈ PhieuGiao

· Thì ng.[NgayGiao]<=Ngay hiện hành

· Cuối ∀
Bảng tầm ảnh hưởng

	R1
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	PhieuGiao
	+

[NgayGiao]
	-

[NgayGiao]
	+

[NgayGiao]


2. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là nhiều quan hệ:
a. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại (phụ thuộc tồn tại)

· Với KhachHang và HoaDon lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ KhachHang và HoaDon. 

- Bối cảnh: MatHang và ChiTietHD 

- Điều kiện: R1. KhachHang[MaKH] ⊆ HoaDon[MaKH]

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	R1
	T
	X
	S

	KhachHang 
	+

[MaKH]
	· 
	+(*)

[MaKH]

	HoaDon
	+

[MaKH]
	· 
	+(*)

[MaKH]


· Với NhanVien và HoaDon lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ NhanVien và HoaDon. 

- Bối cảnh: NhanVien và ChiTietHD 

- Điều kiện: R2.NhanVien[MaNV] ⊆ HoaDon[MaNV]

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	R2
	T
	X
	S

	NhanVien 
	+

[MaNV]
	· 
	+(*)

[MaNV]

	HoaDon
	+

[MaNV]
	· 
	+(*)

[MaNV]


· Với NhanVien và PhieuXuat lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ NhanVien và PhieuXuat.
- Bối cảnh: NhanVien và PhieuXuat

- Điều kiện: R2.NhanVien[MaNV] ⊆ PhieuXuat[MaNV]

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	R3
	T
	X
	S

	NhanVien 
	+

[MaNV]
	· 
	+(*)

[MaNV]

	PhieuXuat
	+

[MaNV]
	· 
	+(*)

[MaNV]


· Với NhaCungCap và PhieuNhap lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ NhaCungCap và PhieuNhap.
- Bối cảnh: NhaCungCap và PhieuNhap

- Điều kiện: R2.NhaCungCap[MaNCC] ⊆ PhieuNhap[MaNCC]

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	R4
	T
	X
	S

	NhaCungCap 
	+

[MaNCC]
	· 
	+(*)

[MaNCC]

	PhieuNhap
	+

[MaNCC]
	· 
	+(*)

[MaNCC]


· Với NhanVien và PhieuNhap lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ NhanVien và PhieuNhap.
- Bối cảnh: NhanVien và PhieuNhap

- Điều kiện: R2.NhanVien[MaNV] ⊆ PhieuNhap[MaNV]

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	R5
	T
	X
	S

	NhanVien 
	+

[MaNV]
	· 
	+(*)

[MaNV]

	PhieuNhap
	+

[MaNV]
	· 
	+(*)

[MaNV]


· Với NhaCungCap và PhieuGiao lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ NhaCungCap và PhieuGiao.
- Bối cảnh: NhaCungCap và PhieuGiao

- Điều kiện: R2.NhaCungCap[MaNCC] ⊆ PhieuGiao[MaNCC]

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	R6
	T
	X
	S

	NhaCungCap 
	+

[MaNCC]
	· 
	+(*)

[MaNCC]

	PhieuGiao
	+

[MaNCC]
	· 
	+(*)

[MaNCC]


· Với NhanVien và PhieuNhap lần lượt là các quan hệ của lược đồ quan hệ NhanVien và PhieuGiao.
- Bối cảnh: NhanVien và PhieuGiao

- Điều kiện: R2.NhanVien[MaNV] ⊆ PhieuGiao[MaNV]

- Bảng tầm ảnh hưởng:

	R7
	T
	X
	S

	NhanVien 
	+

[MaNV]
	· 
	+(*)

[MaNV]

	PhieuGiao
	+

[MaNV]
	· 
	+(*)

[MaNV]


b. Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính liên thuộc tính liên quan hệ

Không có
VII. MÔ HÌNH DFD:
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Mô hình ngữ cảnh:

2. Mô hình DFD cho chức năng:

a. Lập phiếu giao:
· Mức 0:
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· Mức 1:
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b. Lập hóa đơn:

· Mức 0:
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· Mức 1:
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VIII. RELATIONSHIP VÀ FORM:

1. Relationship:

2. Form:
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